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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Mẫu Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

 

Căn cứ Luật hợp tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật Các tổ chức tín dụng số

02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ,

quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2001 của Chính Phủ về

tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Mẫu Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ

sở ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Quỹ tín

dụng nhân dân cơ sở căn cứ vào Mẫu điều lệ ban hành kèm theo quyết định này để

xây dựng Điều lệ về tổ chức và hoạt động của mình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác, Thủ trưởng

các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng

Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai và

hướng dẫn Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thực hiện Quyết định này.

MẪU ĐIỀU LỆ

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1269/2001/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 10 năm

2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)
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CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1- Tên gọi, địa chỉ, địa bàn hoạt động.

1. Tên gọi đầy đủ          : Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở..................

2. Tên gọi tắt                : Quỹ tín dụng ...........................

3. Biểu tượng                : Sử dụng biểu tượng chung của hệ thống Quỹ tín dụng  

nhân dân

4.Trụ sở làm việc          : Số nhà....., phố......, xã (phường)..........,

   Huyện (thị xã)............, tỉnh, thành phố.............

5. Số điện thoại................................. Fax...........................

6. Địa bàn hoạt động (Ghi theo giấy phép thành lập và hoạt động được Ngân hàng

Nhà nước cấp).

7. Thời gian hoạt động: (Ghi theo giấy phép thành lập và hoạt động được Ngân hàng

Nhà nước cấp).

Điều 2-  Tính chất và mục tiêu hoạt động.

Quỹ tín dụng............. là tổ chức tín dụng hợp tác do các thành viên trong địa bàn tự

nguyện thành lập và hoạt động theo các quy định của pháp luật nhằm mục tiêu chủ

yếu là tương trợ giữa các thành viên.

Điều 3- Tư cách pháp nhân.

Quỹ tín dụng...... có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu riêng, hạch toán

kinh tế độc lập, chịu trách nhiệm trước thành viên và trước pháp luật về hoạt động

của mình.

Quỹ tín dụng... có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký

kinh doanh.

Điều 4- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

Quỹ tín dụng....... được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc sau đây:

1. Tự nguyện gia nhập và ra Quỹ tín dụng: Mọi công dân Việt Nam, các hộ gia đình

và các đối tượng khác có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 của Điều lệ này có



thể trở thành thành viên Quỹ tín dụng; thành viên có quyền xin ra Quỹ tín dụng theo

quy định tại Điều 10 của Điều lệ;

2. Quản lý dân chủ và bình đẳng: Thành viên Quỹ tín dụng có quyền tham gia quản

lý, kiểm tra, giám sát Quỹ tín dụng và có quyền ngang nhau trong biểu quyết;

3. Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: Quỹ tín dụng tự chịu trách nhiệm về kết quả

hoạt động của mình; tự quyết định về phân phối thu nhập, bảo đảm Quỹ tín dụng và

thành viên cùng có lợi;

4. Chia lãi bảo đảm kết hợp lợi ích của thành viên và sự phát triển của Quỹ tín dụng:

Sau khi làm xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi còn lại được trích một phần vào các quỹ của

Quỹ tín dụng, một phần chia theo số vốn góp của thành viên, phần còn lại chia cho

thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ của Quỹ tín dụng do Đại hội thành viên

quyết định;

5. Hợp tác và phát triển cộng đồng: Thành viên phải phát huy tinh thần tập thể, nâng

cao ý thức hợp tác trong Quỹ tín dụng và trong cộng đồng xã hội, hợp tác giữa các

Quỹ tín dụng nhân dân với nhau ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Điều 5- Quỹ tín dụng có quyền.       

1. Được huy động vốn, cho vay vốn và thực hiện các dịch vụ ngân hàng khác theo

giấy phép hoạt động; có quyền tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về kết quả

hoạt động của mình;

2. Nhận vốn tài trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

3. Yêu cầu người vay cung cấp các tài liệu về tài chính, sản xuất, kinh doanh liên

quan đến khoản cho vay;

4. Được tuyển chọn, sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương,

thưởng thích hợp và thực hiện các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy

định của pháp luật;

5. Kết nạp thành viên mới, giải quyết việc thành viên ra khỏi Quỹ tín dụng nhân dân,

khai trừ thành viên theo quy định của Điều lệ này.

6. Quyết định phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ theo quy định của pháp luật và

Điều lệ này;



7. Quyết định khen thưởng và xử phạt đối với thành viên.

8. Từ chối yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật;

9. Thực hiện các quyền khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 6- Quỹ tín dụng có nghĩa vụ.

1. Hoạt động kinh doanh theo giấy phép được cấp; chấp hành các quy định của Nhà

nước về tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng;

2. Thực hiện Pháp lệnh Kế toán - Thống kê và chấp hành chế độ thanh tra, chế độ

kiểm toán theo quy định;

3. Bảo toàn và phát triển vốn hoạt động; quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản

được giao;

4. Chịu trách nhiệm hoàn trả tiền gửi, tiền vay, các khoản nợ khác đúng kỳ hạn; chịu

trách nhiệm đối với các khoản nợ và các nghĩa vụ khác bằng toàn bộ số vốn và tài

sản thuộc sở hữu của Quỹ tín dụng;

5. Nộp thuế theo luật định;

6. Tham gia tổ chức liên kết phát triển hệ thống nhằm mục tiêu xây dựng Quỹ tín

dụng và hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững;

7. Chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cung cấp thông tin để

mọi thành viên tích cực tham gia xây dựng và quản lý Quỹ tín dụng nhân dân.

8. Bảo đảm các quyền lợi của thành viên và thực hiện các cam kết kinh tế đối với

thành viên.

9. Thực hiện hợp đồng lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN

 Điều 7- Điều kiện để trở thành thành viên.

Để trở thành thành viên Quỹ tín dụng ……cá nhân, hộ gia đình phải có đủ các điều

kiện sau:

a. Cá nhân là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy

đủ, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng. Đối với những

cá nhân có tài sản, có tổ chức sản xuất - kinh doanh và đăng ký tạm trú có thời hạn



trên địa bàn hoạt động của Quỹ tín dụng cũng có thể được xem xét cho tham gia

thành viên;

b. Hộ gia đình cử người đại diện có đủ điều kiện và tiêu chuẩn là thành viên Quỹ tín

dụng;

c. Các hợp tác xã, tổ hợp tác có trụ sở chính đăng trên địa bàn hoạt động của Quỹ

tín dụng, cử đại diện hợp pháp tham gia thành viên Quỹ tín dụng;

Các đối tượng quy định tại điểm a, b, c trên đây tự nguyện gia nhập, tán thành Điều

lệ, găp đủ vốn đ̉u có thể trở thành thành viên của Quỹ tín dụng.

d. Các điều kiện khác (quy định theo tình hình cụ thể của từng Quỹ tín dụng).

Điều 8- Quyền của thành viên.

1. Được dự Đại hội thành viên hoặc bầu đại biểu đi dự Đại hội thành viên, dự các

cuộc họp thành viên để bàn bạc và biểu quyết những công việc của Quỹ tín dụng;

2. Được ứng cử, bầu cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chức danh

được bầu khác của Quỹ tín dụng;

3. Được gửi tiền, vay vốn, chia lãi theo vốn góp;

4. Được hưởng thụ các phúc lợi xã hội chung của Quỹ tín dụng theo quy định của

pháp luật;

5. Được khen thưởng khi có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Quỹ

tín dụng;

6. Được cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Quỹ tín dụng;

7. Được đề đạt, phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của Quỹ

tín dụng và yêu cầu được trả lời; yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập

Đại hội thành viên bất thường để giải quyết những vấn đề cấp thiết;

8. Được chuyển vốn góp, các quyền lợi và nghĩa vụ của mình cho thành viên khác

hoặc những người đủ điều kiện trở thành thành viên;

9. Được quyền xin ra Quỹ tín dụng theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ này;

10. Được trả lại vốn góp và các quyền lợi khác khi ra Quỹ tín dụng theo quy định tại

Khoản 3 và 4 Điều 12 của Điều lệ và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước. Trong


